
Kính gửi:  Quý khách hàng

TT Nội dung Loại cáp Đơn vị tính Đơn giá Thuế VAT Thành tiền

1
Triển khai cáp quang tại 

các điểm cần kết nối
Quang Điểm 2,000,000 200,000 2,200,000

STT Tốc độ Nội tỉnh Nội vùng Liên Vùng Cách vùng Ghi chú

1 01Mbps 1,220,000      1,989,000      2,014,000      2,558,000      

2 02Mbps 1,855,000      3,080,000      3,455,000      4,527,000      

3 03Mbps 2,243,000      3,776,000      4,809,000      6,144,000      

4 04Mbps 2,630,000      4,466,000      5,030,000      6,596,000      

5 05Mbps 3,405,000      5,852,000      6,603,000      8,692,000      

6 10Mbps 5,728,000      8,625,000      9,752,000      12,885,000    

* Chi phí trên chưa bao gồm chi phí triển khai cáp trong tòa nhà (nếu có).

* Viettel triển khai cáp quang tại các điểm kết nối.

* Viettel cho mượn Converter có cổng giao tiếp FE trong thời gian sử dụng.

* Khách hàng tự trang bị Router có cổng giao tiếp FE.

Mobile: 0973.157.932 Email: hotl@viettel.com.vn

Chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.

Viettel thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tập đoàn Viễn Thông Quân đội

* Kênh nội tỉnh: là kênh kết nối các điểm của khách hàng trong cùng 1 tỉnh.

* Kênh liên tỉnh nội vùng: là kênh kết nối các điểm của khách hàng trong cùng 1 vùng.

* Kênh liên tỉnh liên vùng: là kênh kết nối các điểm của khách hàng ở 2 tỉnh thuộc 2 vùng liền kề 

(Vùng 1 kết nối vùng 2 hoặc vùng 2 kết nối vùng 3).

Vùng 3: Từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

Đ/c: Tầng 17, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP.HCM

Trần Long Hồ - Phòng Khách hàng Doanh nghiệp & Chính phủ

II. CƯỚC THUÊ  KÊNH HÀNG THÁNG (thanh toán hàng tháng) - Đơn vị: VNĐ

* Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

* Kênh liên tỉnh cách vùng: là kênh kết nối 2 điểm của khách hàng thuộc vùng 1 và vùng 3.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2018

Vùng 2: Từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm cả Tây Nguyên Nam Bộ).

Giá chưa 

bao gồm VAT

Vùng 1: Từ Quảng Bình trở ra phía Bắc.

Quy định về vùng truyền dẫn phục vụ kết nối nội hạt và liên tỉnh:

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH VIETTEL TP.HCM

Chi nhánh Viettel Hồ Chí Minh xin trân trọng gửi Báo giá đến Quý khách hàng như sau: 

OFFICE WAN (MPLS/VPN LAYER 3)

BẢNG GIÁ

I. CƯỚC ĐẤU NỐI DỊCH VỤ (thanh toán 1 lần) - Đơn vị: VNĐ


